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[bookmark: loai_1]QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: loai_1_name]VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu Tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính của Chính phủ; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-BHXH ngày 31/3/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung Giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội khi người hưởng từ trần (mẫu số 3-CBH) tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán và Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính “Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận” thuộc lĩnh vực Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
[bookmark: dieu_2]Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế nội dung tại mục II Phần A - Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục số 3 mục V, Phần B - Nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
[bookmark: dieu_3]Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Tổ công tác của Chính phủ triển khai Đề án 06;
- Bộ Công an (C06);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, VP.
	KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Chu Mạnh Sinh


 
[bookmark: chuong_pl]PHỤ LỤC
[bookmark: chuong_pl_name]THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 538/QĐ-BHXH ngày 04 tháng 04 năm 2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
1. Từ ngữ viết tắt
- Bảo hiểm xã hội: BHXH
- Thủ tục hành chính: TTHC
2. Mã thủ tục hành chính: 2.000717
3. Nội dung thủ tục hành chính
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận

	1
	Trình tự thực hiện
	Bước 1. Lập, nộp hồ sơ
Thân nhân của người hưởng chế độ BHXH nộp hồ sơ theo quy định tại mục 3 (Thành phần hồ sơ) cho cơ quan BHXH.
Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.
Bước 3. Nhận kết quả
Thân nhân của người hưởng nhận tiền lương hưu, trợ cấp BHXH (đối với những khoản người hưởng chưa nhận)

	2
	Cách thức thực hiện
	1. Nộp hồ sơ trực tiếp cho cơ quan BHXH
2. Nhận kết quả: Tiền mặt tại cơ quan BHXH

	3
	Thành phần hồ sơ
	- Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (mẫu số 3-CBH) ban hành kèm theo Quyết định số 523/QĐ-BHXH ngày 31/3/2023;
- Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử (xuất trình)
(Trường hợp nếu đã đề nghị cơ quan BHXH giải quyết hưởng trợ cấp mai táng/chế độ tử tuất thì không cần phải xuất trình Trích lục khai tử)

	4
	Số lượng hồ sơ
	01 bộ

	5
	Thời hạn giải quyết
	Giải quyết và chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

	6
	Đối tượng thực hiện TTHC
	Thân nhân của người hưởng được các thân nhân khác thống nhất ủy quyền để lập Giấy đề nghị nhận lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận

	7
	Cơ quan thực hiện TTHC
	BHXH tỉnh/huyện

	8
	Kết quả thực hiện TTHC
	Tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng chưa nhận

	9
	Lệ phí
	Không

	10
	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (mẫu số 3-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 523/QĐ-BHXH ngày 31/3/2023);

	11
	Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
	Không

	12
	Căn cứ pháp lý của TTHC
	- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);
- Quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);
- Quyết định số 523/QĐ-BHXH (31/3/2023).


 
	 
	[bookmark: chuong_pl_1_2]Mẫu số 3-CBH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 523/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
[bookmark: chuong_pl_1_2_name]GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ……………………
Tôi tên là: …………………………………… Sinh ngày … tháng … năm …… Mối quan hệ với người từ trần: …………………
Số CCCD/CMND/Số định danh cá nhân ………………… Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ……
Nơi cư trú (ghi rõ: số nhà, đường phố, tổ/xã/phường): ……………………………………….
Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………
Là thân nhân của ông/bà: ……………………………………….
Số sổ BHXH/Mã số BHXH: ………………………………………
Số CCCD/CMND/Số định danh cá nhân ………………… Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ……
Ông/bà …………….. chết ngày … tháng … năm …… (Trích lục khai tử số....; ngày....tháng….năm …… do cơ quan/đơn vị ………… cấp).
Nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH trước khi chết: …………………………………………..
Được sự nhất trí của các thân nhân trong gia đình, tôi xin thay mặt cho những thân nhân dưới đây để nhận chế độ BHXH của người đang hưởng chế độ BHXH đã từ trần:
1. Ông (Bà): …………………………………………………. Sinh ngày … tháng … năm ……
Số CCCD/CMND/Số định danh cá nhân ………………… Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ……
Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………….
Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………..
Mối quan hệ với người từ trần: …………………………………………………………………..
2. Ông (Bà): …………………………………………………. Sinh ngày … tháng … năm ……
Số CCCD/CMND/Số định danh cá nhân ………………… Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ……
Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………….
Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………..
Mối quan hệ với người từ trần: …………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Đề nghị cơ quan BHXH xem xét, giải quyết chế độ BHXH cho gia đình chúng tôi theo quy định.
4. Cam kết của các thân nhân: Chúng tôi là thân nhân của ông/bà: …………… Đồng ý cử ông/bà ………… là người đại diện cho gia đình lập Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần. Chúng tôi cam kết những thông tin kê khai trên đây là đầy đủ, đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai cũng như trong trường hợp xảy ra tranh chấp về việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo chế độ của người hưởng đã từ trần.
5. Cam kết của người khai: Tôi cam kết Tôi là người được các thân nhân thống nhất ủy quyền lập Giấy đề nghị theo mẫu số 3-CBH. Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra tranh chấp./.
Xác nhận của các thân nhân về việc cử người đại diện đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần
Người thứ nhất: ……………………………….
(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)
Người thứ hai: ……………………………….
(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)
Người thứ ba: ……………………………….
(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)
Người thứ (n): ……………………………….
(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)
 
	……, ngày … tháng … năm ……
Chứng thực về chữ ký hoặc điểm chỉ của người đề nghị
	……, ngày … tháng … năm ……
Người đề nghị
(Ký hoặc điểm chỉ, ghi rõ họ tên)


 
	 
	Xét duyệt của cơ quan BHXH
- Tổng số tháng được truy lĩnh: …… tháng
Từ tháng … năm …… đến tháng … năm ……
- Tổng số tiền được truy lĩnh: …………….. đồng
Bằng chữ: …………………………………….
……, ngày … tháng … năm ……




Giám đốc BHXH
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:
- Người đề nghị là thân nhân của người hưởng đã từ trần theo quy định, đại diện cho các thân nhân lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã từ trần có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.
- Chỉ kê khai đối với thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con.
- Chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của người đề nghị: Là chứng thực của chính quyền địa phương hoặc của Phòng Công chứng hoặc của Thủ trưởng trại giam, trại tạm giam trong trường hợp chấp hành hình phạt tù, bị tạm giam hoặc của Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam trong trường hợp cư trú ở nước ngoài.
Nếu Tờ khai từ 02 tờ rời trở lên thì giữa các tờ phải đóng dấu giáp lai của nơi chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ.
- Trong trường hợp thân nhân người hưởng từ trần chưa có đề nghị cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất khi đến cơ quan BHXH làm thủ tục đề nghị xuất trình trích lục khai tử hoặc giấy báo tử.
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN
(Mẫu số 3-CBH)
a) Mục đích: Để thân nhân của người hưởng được lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trong trường hợp người đang hưởng chết nhưng còn những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.
b) Đơn vị lập: Thân nhân, đại diện cho các thân nhân của người hưởng được lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trong trường hợp người đang hưởng chết.
c) Phương pháp lập: Giấy này do thân nhân người hưởng lập gửi cơ quan BHXH để lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của người đang hưởng đã từ trần có chế độ BHXH chưa nhận. Chỉ kê khai đối với thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con.
